
CHƯƠNG II

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
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NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC
1. Khái niệm, đối tượng giao kết hợp đồng

2. Các loại HĐLĐ, nội dung

3. Điểm mới liên quan HĐLĐ trong LLĐ 2019 

4. HĐTV, các lỗi hay gặp khi soạn HĐLĐ

5. Giao kết nhiều HĐ, 

6. Thực hiện HĐLĐ (điều chuyển, tạm hoãn, chấm dứt

7. Khác biệt HĐ XĐTH và KXĐTH

8. HĐLĐ điện tử
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1. Hợp đồng lao động là gì?

“…1. HĐLĐ là sự thoả thuận giữa NLĐ và NSDLĐ về 

việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền 

và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thoả thuận bằng tên gọi khác nhưng có 

nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự 

quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là 

HĐLĐ.”
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Lưu ý: người lao động từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không nằm trong nhóm đối tượng

tham gia BHXH bắt buộc có thể tham gia BHXH tự nguyệnTrung Tâm Đào Tạo Nhân Sự Sao Việt  5



 Ký loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH?

(1) Ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

(2) Ký hợp đồng thử việc.

(3) Ký hợp đồng cộng tác viên hoặc hợp đồng khoán việc.

(4) Ký hợp đồng lao động không trọn thời gian và có giới hạn về 

thời gian làm việc trong tháng.
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3. Các loại hình HĐLĐ:
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Hợp đồng lao động bắt buộc phải bằng văn bản trong các trường hợp sau
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Loại HĐLĐ:

- Theo luật lao động năm 2012 thì HĐLĐ gồm:

 + Hợp đồng xác định thời hạn

 + Hợp đồng không xác định thời hạn

 + Hợp đồng lao động thời vụ dưới 12 tháng.

- Theo luật lao động năm 2019 đang có hiệu lực thì HĐLĐ chỉ có 02 loại:

 + Hợp đồng lao động xác định thời hạn, thời gian không quá 36 tháng, có cộng dồn.

 + Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

 Lưu ý: Hợp đồng thử việc không phải là HĐLĐ.
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Bộ Luật Lao động 2019 có 5 điểm mới liên quan đến HĐLĐ:

•Việc nhà nước chấp thuận và ghi nhận thêm

các quan hệ lao động trên thực tế mà không

phụ thuộc vào hình thức thể hiện

•Việc chấp thuận hình thức giao kết hợp đồng 

lao động dựa trên dữ liệu điện tử

•Việc bỏ loại hợp đồng lao động theo mùa vụ

•Việc không áp dụng thử việc đối với hợp

đồng lao động ngắn hạn (dưới 01 tháng)

•Việc cho phép các bên được tạm hoãn hợp

đồng lao động
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1. Đối với quan hệ lao động:

Bất kể quan hệ nào thỏa mãn 3 yếu tố, bao gồm: Thứ nhất, có thỏa thuận làm việc; thứ hai, 

được trả lương và thứ ba, chịu sự giám sát thì sẽ được xem là hình thành quan hệ lao động
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2. Hình thức giao kết:“Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện 

điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch 

điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Điều này có thể hiểu rằng sau ngày 01/01/2021 thì việc xác nhận với các điều 

khoản làm việc bằng thư điện tử cũng được xem như là có hiệu lực như văn bản 

viết (có chữ ký của các bên)

3. Bỏ hợp đồng lao động theo thời vụ: Bộ Luật Lao động 2019 không còn sử 

dụng bản chất công việc (là công việc cố định, tạm thời hay theo mùa vụ) để làm 

tiêu chí phân loại hợp đồng lao động. Việc phân loại hợp đồng lao động theo Bộ 

Luật Lao động 2019 chỉ dựa vào tiêu chí “thời gian”.

Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự Sao Việt  14



4. Tạm hoãn hợp đồng lao động: 
Để phù hợp với quy định của pháp luật, Bộ Luật Lao động 2019 đã bổ sung 3 trường hợp 

được tạm hoãn hợp đồng lao động, bao gồm:
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5. Thử việc:
Một trong những điểm đáng lưu ý của Bộ Luật Lao 

động 2019 đó là các quy định về vấn đề thử việc. Theo 

đó, tại Điều 25, Bộ Luật Lao động 2019 quy định:

Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự Sao Việt  16



6. Theo hướng hoàn thiện và bảo vệ tốt hơn các lợi ích chính đáng của người lao động, 

Bộ Luật Lao động 2019 cũng đã bổ sung nhiều quy định để làm rõ hơn về Lương, 

thưởng và cá chế độ phúc lợi cho người lao động
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5. Quy trình ký hợp đồng lao động:
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2. Mức tiền lương trong thời gian thử việc:

3. Kết thúc thời gian thử việc:

- Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao

động với người lao động

- Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần

báo trước và không cần phải bồi thường nếu việc làm thử của 2 bên không đạt yêu cầu

như đã thoả thuận
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4. Thời gian thử việc
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- Không ghi đầy đủ thông tin của NSDLĐ hoặc NLĐ;

- Không ghi cụ thể địa điểm làm việc;

- Sử dụng căn cứ áp dụng đã hết hiệu lực;

- Mặt nhiên quy định NLĐ phải làm thêm giờ;

- Quy định NLĐ phải chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu;

- Không ghi rõ hình thức trả lương cụ thể;

- Không ghi rõ thời hạn hợp đồng;

- Giữ giấy tờ, bằng cấp của NLĐ khi ký HĐLĐ.
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 5.6 Quy định về giao kết nhiều HĐLĐ:

- NLĐ có thể giao kết hợp đồng lao động với NSDLĐ nhưng 

phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung giao kết.

- NLĐ đồng thời giao kết nhiều HĐLĐ với nhiều NSDLĐ thì 

việc tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh 

lao động.
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Thực hiện hợp đồng lao động:

1. Điều chuyển người lao động thực hiện công việc khác:

 Trong thực tế việc chuyển người lao động sang thực hiện công việc khác so với hợp 

đồng lao động đã ký là thường xuyên xảy ra, nhưng khi thực hiện điều này có nhiều tổ 

chức không nắm được các quy định của pháp luật liên quan dẫn đến những vi phạm 

không đáng có
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 Theo quy định tại điều 31 luật Lao động 2012, điều 29 luật Lao động 2019 có quy định 

như sau:

- - Thứ nhất, các trường hợp được điều chuyển người lao động khác so với những công việc, 

địa điểm đã thoả thuận trong hợp đồng lao động. Để điều chuyển người lao động thì phải ghi 

những lý do sau đây vào trong nội quy lao động thì mới được điều chuyển người lao động:

✓  Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh;

✓ Áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

✓ Sự cố điện nước, hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
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- - Thứ hai là sau thời gian điều chuyển, không được quá 60 ngày cộng dồn trong 01 năm, 

trường hợp quá 60 ngày thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động.

- - Thứ ba là tiền lương khi thực hiện việc điều chuyển, phải giữ nguyên tiền lương của 

công việc cũ trong vòng 30 ngày làm việc, sau 30 ngày làm việc thì mức lương mới 

không được thấp hơn 85% mức tiền lương cũ và không được thấp hơn mức lương tối 

thiểu vùng.

- - Thứ tư là trả lương ngừng việc khi người lao động chưa đồng ý với việc điều chuyển 

của tổ chức.

- - Cuối cùng là phải thông báo trước 03 ngày làm việc cho người lao động trước khi thực 

hiện điều chuyển lao động.
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Căn cứ Điều 32 Bộ LLĐ, quy định các trường hợp tạm hoãn thực hiện HĐLĐ:
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1. Chấm dứt hợp đồng lao động:

 Chấm dứt hợp đồng lao động nghĩa là hợp đồng lao động không thể tiếp tục thực hiện 

khi có các điều kiện này xảy ra, những điều kiện này được quy định tại điều 36 luật 

lao động năm 2012, điều 34 luật lao động năm 2019:
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Đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động của NLĐ:

Khi người lao động thực hiện hợp đồng lao động nhưng do một số yếu tố cá nhân dẫn đến 

người lao động không muốn thực hiện tiếp tục hợp đồng lao động thì người lao động có 

quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tuy nhiên điều này phải tuân thủ theo quy 

định của luật lao động. 
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 6.4.1: Các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

 Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định về quyền đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động cụ thể như sau:
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 6.4.2: Thời hạn báo trước:

 Khi thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động phải thực hiện 

báo trước cho người sử dụng lao động biết.
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 6.4.3: Nghĩa vụ bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật:

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, NLĐ phải bồi thường cho NSDLĐ như sau:
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Trong thực tế nhiều chủ doanh nghiệp không hiểu rõ về luật nên muốn sa thải người lao động 

ngay lập tức, những việc này đã dẫn tới những vụ kiện mà tổ chức phải bồi thường số tiền rất 

lớn cho người lao động. Vì vậy, chúng ta phải nắm được những trường hợp nào mà chủ doanh 

nghiệp được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ. 
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1. Thời hạn báo trước: 

- Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 

tháng;

- Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 

tháng và đối với trường hợp lao động đang điều trị ốm đau, tai nạn quá thời gian quy định;

- Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy 

định của Chính phủ. (Điểm này được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có 

hiệu lực từ ngày 01/02/2021)

- Người sử dụng lao động không phải báo trước cho người lao động trong các trường hợp:

✓ Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời gian tạm hoãn

✓ Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở 

lên.
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Các trường hợp không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

Nhiều tổ chức sẽ thường xuyên bị rơi vào trường hợp này, để không bị vướng thì chúng ta phải nắm rõ 

các trường hợp đó, theo quy định tại điều 39 luật lao động năm 2012 và điều 37 luật lao động 2019:
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1. Nghĩa vụ bồi thường của NSDLĐ khi chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật:

- Phải nhận NLĐ trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết; phải trả tiền 

lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những 

ngày NLĐ không được làm việc và phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít 

nhất bằng 02 tháng tiền lương theo HĐLĐ.

- Sau khi được nhận lại làm việc, NLĐ hoàn trả cho NSDLĐ các khoản tiền trợ cấp thôi 

việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của NSDLĐ.

- Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong HĐLĐ mà NLĐ vẫn muốn 

làm việc thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung HĐLĐ..
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- Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền 

lương theo HĐLĐ trong những ngày không báo trước.

- Trường hợp NLĐ không muốn tiếp tục làm việc: Phải trả tiền lương, BHXH, BHYT trong những 

ngày NLĐ không được làm việc, khoản tiền bồi thường ít nhất là 02 tháng tiền lương theo hợp đồng 

lao động.

- Trường hợp NSDLĐ không muốn nhận lại NLĐ và NLĐ đồng ý: Phải trả tiền lương, BHXH, 

BHYT trong những ngày NLĐ không được làm việc, khoản tiền bồi thường ít nhất là 02 tháng tiền 

lương theo hợp đồng lao động. 

- Ngoài ra, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động nhưng ít nhất bằng 02 

tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.
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 Lưu ý:

 Nếu thời gian kéo dài thì tổ chức phải chịu khoản bồi thường tăng theo thời gian, vì vậy 

khi phát hiện ra là phải xử lý ngay lập tức tránh những phát sinh rủi ro sau này, đặc biệt 

khi xử lý phải có văn bản ký giữa người lao động và người sử dụng lao động.
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Lưu ý: về thời gian cần thông báo đến NLĐ khi 

hết HĐLĐ XĐTH:

 Luật LĐ 2012: Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, 

người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm 

chấm dứt hợp đồng lao độngLuật LĐ 2019: 

 khoản 1 Điều 45 Bộ luật Lao động 2019: Người sử dụng lao động phải thông báo bằng 

văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao 

động chấm dứt

Lưu ý: 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động 

có hành vi không thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng 

lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật Lao động
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HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐIỆN TỬ

Căn cứ Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hình thức hợp đồng lao động 
như sau:

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức 
thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như 
hợp đồng lao động bằng văn bản.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì hợp đồng lao động có thể được ký thông qua 
phương thức điện tử (hay ký hợp đồng điện tử) theo quy định của pháp luật về giao 
dịch điện tử.
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Quy trình ký hợp đồng online gồm 5 bước:

Bước 1: Tạo/upload hợp đồng từ máy tính.

Bước 2: Thiết kế luồng xem và ký các bên liên quan.

Bước 3: Thông báo các bên liên quan.

Bước 4: Ký số ngay trên máy tính, điện thoại.

Bước 5: Gửi và nhận hợp đồng điện tử đã hoàn thiện đầy đủ chữ ký thông qua phần mềm
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 ƯU ĐIỂM CỦA HĐ ĐIỆN TỬ:

 Tiết kiệm thời gian

Người lao động không phải đi lại nhiều như trước mà dễ dàng ký kết từ xa. Còn phía chủ 

doanh nghiệp cũng không phải tốn thời gian tổ chức ký kết trực tiếp. Sau quá trình tuyển 

dụng, doanh nghiệp có thể triển khai ký kết hợp đồng online.

 Tiết kiệm chi phí

Với dạng hợp đồng điện tử, chủ doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều cho kho lưu trữ văn 

thư. Bởi toàn bộ hợp đồng đều lưu trữ trên nền tảng số, không cần đến đội ngũ nhân viên 

hùng hậu.

 Tạo tính minh bạch

Bất kỳ chỉnh sửa nào trong hợp đồng lao động điện tử đều bị lưu lại trên hệ thống lưu trữ. 

Xuất hiện bất kỳ chỉnh sửa trái phép nào, tính pháp lý của hợp đồng sẽ bị ảnh hưởng.

 Hỗ trợ lưu trữ và tra cứu thuận tiện

Hợp đồng điện tử giao kết lao động thường được lưu trữ trên một hệ thống riêng, giúp tất cả 

bên tham gia tra cứu thuận tiện. Với một tài khoản tiếp với đơn vị lưu trữ, bạn luôn dễ dàng 

tra cứu thông tin hợp đồng tại bất kỳ đâu.Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự Sao Việt  50



1. Quản lý thông tin hợp đồng:
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Học nhiều không bằng nhớ nhiều, Ban nhớ gì sau chuyên đề này?

TỔNG KẾT BÀI HỌC

1-BẠN NHỚ ĐƯỢC CÁI GÌ

2- BẠN NHỚ NÓ TƯỜNG TẬN NHƯ THẾ NÀO 

3- BẠN MUỐN TẠO RA KẾT QUẢ GÌ SAU KHÓA HỌC
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Biên soạn: Nguyễn Thị Hoàng Lan
0984634505
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